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I. Lý do chọn đề tài:


Trong xu hướng phát triển chung hiện nay, xã hội luôn đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp đào tạo con người. Chính vì vậy, việc dạy và học cũng không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trước tình hình đó, mỗi giáo viên cũng phải luôn tìm tòi, sáng tạo, tìm ra phương pháp dạy mới phù hợp với đối tượng học sinh để phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, tích cực của người học, nâng cao năng lực phân tích, tìm tòi, phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hoàn thành các kỹ năng vận dụng thành thạo các kiến thức một cách chủ động, sáng tạo trong thực tế cuộc sống. 


Trong các môn học, môn toán chiếm một vị trí hết sức quan trọng, việc hình thành kỹ năng tính toán cho người học là một trong những vấn đề rất quan trọng trong học toán. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì máy tính cầm tay ngày càng hiện đại phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh, việc tính toán của học sinh trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng bên cạnh đó thì một số học sinh lạm dụng máy tính cầm tay quá mức trong quá trình tính toán hay không biết cách tính nhẩm trong các phép tính cơ bản nên nhiều học sinh cảm thấy lúng túng và cảm thấy khó khăn khi giải quyết. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân sâu xa làm cho các em không biết tính nhẩm những phép tính cơ bản. Việc tính toán, tính nhẩm sẽ xuyên suốt quá trình học toán cũng như các môn học khác của các em ở bậc THCS. Do đó kĩ năng tính toán, tính nhẩm đòi hỏi phải tốt để làm nền tảng vững chắc tạo cho các em kĩ năng tính toán tốt sau này. 

Qua nhiều năm giảng dạy, thông qua những giờ lên lớp và qua những bài kiểm tra đánh giá các lớp 6, 7, 8, 9 tôi nhận thấy vẫn còn nhiều học sinh lúng túng trong quá trình thực hiện tính toán các phép toán đặc biệt là những phép toán có thể tính nhẩm được, một số em sử dụng máy tính, một số khác thực hiện bằng cách thông thường nên phần nhiều  các em mất nhiều thời gian với các phép tính đó. Từ đó, tôi nhận thấy cần phải có một cách nào đó để khắc phục những nguyên nhân trên giúp cho các em có kỹ năng tính nhẩm trong một số bài tính toán cơ bản mà nền tảng của nó là ở lớp 6. Vì vậy năm học này tôi chọn nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn một số kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 6”.
II. Mục đích, phạm vi, đối tượng và phương pháp:
1. Mục đích:

- Giúp học sinh lớp 6 có một số kỹ năng tính nhẩm nhanh và hay.
- Rèn khả năng tư duy, phân tích bài toán cho học sinh.

- Trang bị cho giáo viên một số cách tính nhẩm hay để phục vụ cho quá trình giảng dạy.

2. Phạm vi:

Trong sáng kiến này tôi chỉ đề cập các bài tính toán trong chương trình lớp 6. 
3. Đối tượng:

Học sinh lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo.
4. Phương pháp:


- Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp thực nghiệm.
III. Nội dung:

1. Khảo sát tình hình.

a. Thuận lợi: 


- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học, luôn tạo mọi điều kiện cho giáo viên học hỏi, nghiên cứu, trau dồi trình độ chuyên môn.


- Được đồng nghiệp trong tổ chuyên môn góp ý, giúp đỡ tận tình.


- Cơ sở vật chất của trường đảm bảo cho việc dạy và học.

- Bản thân nhiệt tình trong công tác, hết lòng vì học sinh thân yêu.
b. Khó khăn:

- Nhiều học sinh chưa biết tìm tòi một số cách tính nhẩm trong tính toán.
- Là học sinh lớp 6 đầu cấp nên vẫn còn lúng túng trong việc tiếp thu.

- Học sinh chưa thật chú tâm vào việc học tập của bản thân.
c. Thực trạng:


Để kiểm tra khả năng tính nhẩm của học sinh, tôi đã đưa ra một bài khảo sát khả năng của học sinh sau khi học chương I – Số học 6 như sau:

Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy điền kết quả các phép tính trong 3 phút:

a) 98 + 27 =




b) 996 + 45 =

c) 167 – 98 = 



d) 435 – 197 = 


e) 25. 24 =




f) 16. 125 = 



g) 11. 68 =
h) 84. 86 =
i) 152
=

k) 652 
= 


Kết quả như sau:


* Năm học 2015 – 2016:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm < 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 -10

	6A
	49
	7(14,3%)
	25 (51%)
	10 (20,4%)
	7 (14,3%)

	6B
	48
	9 (18,7%)
	20 (41,7%)
	13 (27,1%)
	6 (12,5%)



* Năm học 2016 – 2017:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm < 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 -10

	6B
	49
	6 (12,3%)
	25 (51%)
	13 (26,5%)
	5 (10,2%)

	6C
	49
	5 (10,2%)
	30 (61,2%)
	10 (20,4%)
	4 (8,2%)


Qua bài khảo sát đó, tôi nhận thấy vẫn còn nhiều học sinh tính toán sai nhiều, hầu hết dùng giấy nháp để đặt tính để tính toán rồi điền kết quả vào bài làm nên mất nhiều thời gian, dẫn đến không làm kịp những câu sau. Qua thăm dò ý kiến các em và bài khảo sát tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy là hầu hết tất cả các em không biết cách tính nhẩm và hay lạm dụng vào máy tính, cứ nghĩ tính là phải dùng máy tính nên các em không quan tâm đến các cách tính nhẩm hay và tính nhanh hơn sử dụng máy tính nhiều. Từ nguyên nhân sâu xa đó, tôi nhận thấy việc trang bị cho các em một số kỹ năng tính nhẩm trong tính toán là một việc rất cần thiết trong quá trình học toán đặc biết là các em lớp 6 đầu cấp học, giúp cho các em có cái nhìn hay hơn trong toán học và hứng thú hơn trong học toán.
2. Giải pháp thực hiện.

Sau đây tôi xin giới thiệu một số dạng tính nhẩm thường gặp ở lớp 6 để rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 6 (không sử dụng máy tính cầm tay):

Dạng 1: Tính tổng hai số tự nhiên trong đó có một số gần tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.
Ví dụ: Tính: a) 98 + 27

b) 37 + 197

c) 996 +45.
Nhận xét: Một số học sinh sau khi đọc xong đề thường có thói quen đặt tính hoặc nhẩm theo cách đặt tính (Ví dụ tính 98 + 27 thì học sinh sẽ nhẩm 8 + 7 bằng 15 viết 5 nhớ 1, sau đó 9 + 2 = 11 nhớ 1 bằng 12, từ đó được kết quả 125) nên việc tính toán sẽ chậm hơn. Từ đó để rèn kỹ năng nhẩm cho học sinh ta làm như sau:
Ta kiểm tra xem số gần tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn còn thiếu mấy để tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, khi đó ta tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này và bớt đi ở số hạng kia cùng với số còn thiếu đó. Cụ thể:
a) 98 + 27 = (98 + 2) + (27 – 2) = 100 + 25 = 125.
b) 37 + 197 = (37 – 3) + (197 + 3) = 34 + 200 = 234.
c) 996 + 45 = (996 + 4) + (45 – 4) = 1000 + 41 = 1041.

Qua ví dụ trên, để thực hiện nhẩm nhanh kết quả ta thực hiện:

a) 98 + 27 ta nhẩm 98 + 2 = 100, 27 – 2 = 25, ta có kết quả 125.
b) 37 + 197 ta nhẩm 37 – 3 = 34,  3 + 197 = 200, ta có kết quả 234.
c) 996 + 45 ta nhẩm 4 + 996 = 1000, 45 – 4 = 41, ta có kết quả 1041.
Dạng 2: Tính hiệu hai số tự nhiên trong đó số trừ gần tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.
Ví dụ: Tính: a) 167 – 98 

b) 435 – 197 

c) 1541 – 996. 
Nhận xét: Một số học sinh sau khi đọc xong đề thường có thói quen đặt tính hoặc nhẩm theo cách đặt tính. Với một số bài tập dạng này ta rèn kỹ năng nhẩm cho học sinh như sau:

Ta kiểm tra xem số trừ gần tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn còn thiếu mấy để tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, khi đó ta tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng với số còn thiếu đó. Cụ thể:
a) 167 – 98 = (167 + 2) – (98 + 2) = 169 – 100 = 69.
b) 435 – 197 = (435 + 3) – (197 + 3) = 438 – 200 = 238.
c) 1541 – 996 = (1541 + 4) – (996 + 4) = 1545 – 1000 = 545.
Qua ví dụ trên, để thực hiện nhẩm nhanh kết quả ta thực hiện:

a) 167 – 98 ta nhẩm 167 + 2 = 169, rồi lấy 169 – 100, ta có kết quả 69.
b) 435 – 197 ta nhẩm 435 + 3 = 438, rồi lấy 438 – 200, ta có kết quả 238.
c) 1541 – 996 ta nhẩm 1541 + 4 = 1545, rồi lấy 1545 – 1000, ta có kết quả 545.
Dạng 3: Tính nhẩm bằng cách sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân.
Ví dụ: Tính: a) 25. 24 

b) 14. 50

c) 16. 125

Nhận xét: Với phép nhân hai số trong đó có một thừa số là 25, 50, 125 và thừa số còn lại chia hết cho 4, 2, 8 thì việc tính nhẩm là rất thuận lợi vì ta biết 25. 4 = 100, 50. 2 = 100, 125. 8 = 1000. Do đó, để tính nhẩm ta thực hiện tách thừa số chia hết cho 4, 2, 8 thành tích hai thừa số trong đó một thừa số là 4, 2, 8 rồi áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính. Cụ thể:
a) 25 . 24 = 25. (4.6) = (25. 4).6 = 100. 6 = 600
 
Để thực hiện nhẩm nhanh kết quả, ta nhẩm 24:4 = 6, rồi lấy 6. 100 = 600.


b) 14. 50 = (7. 2). 50 = 7. (2.50) = 7. 100 = 700

Để thực hiện nhẩm nhanh kết quả, ta nhẩm 14:2 = 7, rồi lấy 7. 100 = 700.

c) 32. 125 = (4.8). 125 = 4. (8. 125) = 4. 1000 = 4000
Để thực hiện nhẩm nhanh kết quả, ta nhẩm 32 : 8 = 4, rồi lấy 4. 1000 = 4000.
Dạng 4: Tính nhẩm nhân số có hai chữ số với 11

Ví dụ: Tính: a) 35. 11


b) 11. 68

c) 82. 11
 
Đối với câu a ta thấy số 35 có tổng hai chữ số bằng 3 + 5 = 8 < 10, ta thực hiện tính nhẩm bằng cách lấy 3 + 5 = 8 rồi viết 8 xen giữa hai số 3 và 5 ta được số 385. Vậy:  35. 11 = 385

Đối với câu b ta thấy số 68 có tổng hai chữ số bằng 6 + 7 = 14 > 10, ta thực hiện tính nhẩm bằng cách lấy 6 + 8 = 14 rồi viết 4 xen giữa hai số 6 và 8 nhớ 1, thêm 1 vào số 6 của số 648 ta được số 748. Vậy: 11. 68 = 748

Đối với câu c ta thấy số 82 có tổng hai chữ số bằng 8 + 2 = 10, ta thực hiện tính nhẩm bằng cách lấy 8 + 2 = 10 rồi viết 0 xen giữa hai số 8 và 2 nhớ 1, thêm 1 vào số 8 của số 802 ta được số 902. Vậy: 82. 11 = 902
Dạng 5: Tính nhẩm tích của hai số có số chục giống nhau và tổng hai chữ số hàng đơn vị là 10.


Giả sử hai số đó là 
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 và 
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 (với b + c = 10) 
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Từ đó, để tính nhẩm tích 
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 (với b + c = 10) ta thực hiện như sau:

     
Bước 1: Tính tích a.(a + 1)


     
Bước 2: Tính tích b.c


     
Bước 3: Viết kết quả ở bước 2 vào bên phải kết quả bước 1.
Ví dụ: Tính a) 84. 86


b) 92. 98
a) Bước 1: Tính 8. (8+1) = 72. 
    Bước 2: Tính 4. 6 =24

Vậy: 84. 86 = 7224.
b) Bước 1: Tính 9. (9+1) = 90. 
    Bước 2: Tính 2. 8 = 16

Vậy: 92. 98 = 9016
Dạng 6: Tính nhẩm bình phương của một số có hai chữ số có chữ số tận cùng bằng 5 (Đây là dạng đặc biệt được rút ra từ dạng 5)

Giả sử số có hai chữ số có chữ số tận cùng bằng 5 là 
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Từ đó, để tính nhẩm bình phương của một số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi thêm 25 vào sau kết quả tích nhận được.

Ví dụ: Tính a) 152

b) 652 


c) 952

a) Muốn nhẩm 152 ta lấy 1 nhân với 1 + 1 bằng 2, thêm 25 vào ta được 225.

Vậy: 152 = 225.


b) Muốn nhẩm 652 ta lấy 6 nhân với 6 + 1 bằng 42, thêm 25 vào ta được 4225.


Vậy: 652 = 4225.


c) Muốn nhẩm 952 ta lấy 9 nhân với 9 + 1 bằng 90, thêm 25 vào ta được 9025.


Vậy: 952 = 9025.

3. Hiệu quả. 

Sau khi thực hiện đề tài tại trường THCS Trần Hưng Đạo qua hai năm, tôi nhận thấy học trò có sự tiến bộ hơn, học hứng thú hơn, học dễ hiểu hơn, biết được một số kỹ năng tính nhẩm hay trong tính toán. Cụ thể sau khi trang bị cho các em các kỹ năng tính nhẩm thì qua bài kiểm tra với mức độ như đề khảo sát kết quả đạt được như sau: 


* Năm học 2015 – 2016:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm < 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 -10

	6A
	49
	0
	5 (10,2%)
	14 (28,6%)
	30 (61,2%)

	6B
	48
	0
	7 (14,6%)
	7 (14,6%)
	34 (70,8%)



* Năm học 2016 – 2017:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm < 5
	Điểm 5 - 6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 -10

	6B
	49
	0
	6 (12,2%)
	10 (20,4%)
	33 (67,4%)

	6C
	49
	0
	4 (8,2%)
	8 (16,3%)
	37 (75,5%)


IV. Kết luận:

Tôi nhân thấy việc tự học, tự nghiên cứu để không ngừng trau dồi về kiến thức, giúp học sinh hiểu bài sâu sắc và học sinh hứng thú, thích học, ham học và muốn học. Có như vậy mới đáp ứng được lòng tin yêu của học sinh và yêu cầu của xã hội như hiện nay.

  
Bên cạnh việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết cho bản thân mỗi giáo viên thì việc học hỏi thêm qua việc dự giờ đồng nghiệp, qua việc lắng nghe ý kiến rút kinh nghiệm của đồng nghiệp và Ban giám hiệu trong từng giờ dạy cũng là bài học vô giá đối với bản thân giáo viên. 


Kỹ năng tính nhẩm trong tính toán là một kỹ năng không thể thiếu của học sinh trong quá trình học toán ở bậc THCS, không chỉ rèn cho học sinh khả năng tư duy và còn rèn kỹ năng phân tích bài toán. Từ đó giúp cho việc tính toán ở các lớp trên được thuận lợi hơn và cũng hỗ trợ một phần nhỏ trong việc tính toán ở các môn học khác. Do điều kiện và năng lực của bản thân còn hạn chế, các tài liệu tham khảo chưa đầy đủ nên chắc chắn còn những hạn chế. Nhưng tôi mong rằng đề tài này ít nhiều cũng giúp học sinh rèn được một số kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 6.

Qua nhiều năm giảng dạy ở trường, với những kinh nghiệm của bản thân cùng những bài học kinh nghiệm học hỏi được từ đồng nghiệp và sự giúp đỡ của tổ chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường tôi đã hoàn thành đề tài “Rèn một số kỹ năng tính nhẩm cho học sinh lớp 6”.

Trong khi viết và áp dụng đề tài, bản thân chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong các thầy cô giáo, các anh chị đồng nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng đề tài, giúp cho đề tài được hoàn thiện hơn.

V. Kiến nghị, đề xuất:


- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chuyên đề hay, hiệu quả trong các đợt bồi dưỡng thường xuyên để chúng tôi có điều kiện trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm trong giảng dạy.

       
- Đề nghị địa phương, các bậc phụ huynh học sinh quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con em mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN
	NGƯỜI THỰC HIỆN


 







    Lê Quang Minh Nhật
Giáo viên: Lê Quang Minh Nhật – Trường THCS Trần Hưng Đạo
Trang 7

_1584265463.unknown

_1584265597.unknown

_1584266088.unknown

_1584266546.unknown

_1584266121.unknown

_1584266025.unknown

_1584265558.unknown

_1584265580.unknown

_1584265523.unknown

_1584194665.unknown

_1584265425.unknown

_1584194656.unknown

